
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3585/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2021 

 
             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, 

       Hòa Bình, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 19 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 26/9/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số: 3585 /SYT-NVY ngày 26 /9/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên hệ 

Thời gian  

cách ly 
Thông tin xét 

nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Trịnh Công Hiệu Nam 1984 C7850825 0327344913 19/9 26/9 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 02 

mũi vắc xin 

Xe 

khách 

20h00 

26/9/2021 

05h00 

27/9/2021 
Đại Mổ Nam Từ Liêm Hà Nội 

2 Trần Văn Hợp Nam 1976 B64987337 0979817692 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

05h00 

27/9/2021 

Khu An Nhân 

Tây 
Tứ Kỳ Hải Dương 

3 Hoàng Văn Thoại Nam 1980 C4334790 0972840344 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

05h00 

27/9/2021 

Khu An Nhân 

Tây 
Tứ Kỳ Hải Dương 

4 Vũ Thị Phượng Nữ 1979 030179008114 0398009219 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

05h00 

27/9/2021 
Tân An Thanh Hà Hải Dương 

5 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 1986 186224814 0344647940 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

04h00 

27/9/2021 
Lâm Sơn Lương Sơn Hòa Bình 

6 Phạm Văn Tài Nam 1999 C3984141 0704168556 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

05h00 

27/9/2021 
Phù Ủng Ân Thi Hưng Yên 

7 Hoàng Văn Hùng Nam 1972 181919955 0962601918 19/9 26/9 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 02 

mũi vắc xin 

Xe 

khách 

20h00 

26/9/2021 

22h00 

26/9/2021 
Trung Nghĩa TP Vinh Nghệ An 

8 Đặng Xuân Tỵ Nam 1953 182030912 0983598129 19/9 26/9 
XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 02 

mũi vắc xin 

Xe 
khách 

20h00 
26/9/2021 

23h00 
26/9/2021 

Diễn Phong Diễn Châu Nghệ An 

9 Phạm Hồng Hiếu Nam 1998 B9093278 0332755198 19/9 26/9 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 02 

mũi vắc xin 

Xe 

khách 

20h00 

26/9/2021 

23h00 

26/9/2021 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An 

10 Nguyễn Thị Vĩnh Nữ 1991 C8090258 0368204599 19/9 26/9 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 02 

mũi vắc xin 

Xe 

khách 

20h00 

26/9/2021 

23h40 

26/9/2021 
Nghi Đồng Nghi Lộc Nghệ An 

11 Phan Thị Đông Nữ 1970 N2238692 0349583610 19/9 26/9 

XN âm tính; 

Đã tiêm đủ 02 

mũi vắc xin 

Xe 

khách 

20h00 

26/9/2021 

23h40 

26/9/2021 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An 

12 Nguyễn Thị Hà Nữ 1987 187176299 0372526237 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

23h00 

26/9/2021 
Diễn Kỳ Diễn Châu Nghệ An 

13 Nguyễn Xuân Tiến Nam 1987 B8950424 0989004973 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

23h00 

26/9/2021 
Diễn Thái Diễn Châu Nghệ An 



14 Nguyễn Văn Toàn  Nam 1974 C5972337 0388911136 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

23h00 

26/9/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

15 Phan Ánh Dương Nam 1983 186137586 0972834456 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

23h00 

26/9/2021 
TT Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An 

16 Tống Thị Hiền Nữ 1992 N2301805 0395510259 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

03h00 

27/9/2021 
Đông Tiến Đông Sơn Thanh Hóa 

17 Lê Quốc Bảo Nam 2018 N2418476 0395510259 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

03h00 

27/9/2021 
Đông Tiến Đông Sơn Thanh Hóa 

18 Tống Thị Hậu Nữ 1999 C0500539 0395510259 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

03h00 

27/9/2021 
Đông Tiến Đông Sơn Thanh Hóa 

19 Lê Quốc Hưng Nam 2021 N2416475 0395510259 12/9 26/9 Âm tính 
Xe 

khách 

19h00 

26/9/2021 

03h00 

27/9/2021 
Đông Tiến Đông Sơn Thanh Hóa 

 
 

Danh sách này có 19 người./. 


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-09-26T18:34:35+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-09-26T18:34:52+0700




